
BỘ Y TẾ

Đơn vị: đồng

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

1 2 3 4

KHOA NAM HỌC

1 10.9002.0504 Cắt phymosis 3.572.000       

2 10.0410.0584 Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài 7.041.000       

3 10.0411.0584 Cắt hẹp bao quy đầu 7.041.000       

4 10.0400.0584 Thắt tĩnh mạch tinh trên bụng 7.041.000       

5 10.0402.0584 Phẫu thuật vỡ vật hang do gẫy dương vật 7.041.000       

6 10.0408.0584 Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn 7.041.000       

7 10.0398.0584 Phẫu thuật tái tạo miệng sáo do hẹp miệng sáo 7.041.000       

8 10.0412.0584 Mở rộng lỗ sáo 7.041.000       

9 10.0403.0436 Phẫu thuật chữa cương cứng dương vật 7.498.000       

10 27.0405.1197 Phẫu thuật nội soi cắt tinh hoàn trong ổ bụng 8.956.000       

11 27.0406.1197 Phẫu thuật nội soi thắt tĩnh mạch tinh 8.956.000       

12 12.0265.0583 Cắt u lành dương vật 9.287.000       

13 10.0401.0583 Cắt dương vật không vét hạch, cắt một nửa dương vật 9.287.000       

BẢNG GIÁ THÔNG TƯ 13/2023/TT-BYT ÁP DỤNG ĐỐI TƯỢNG KCB DỊCH VỤ
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

14 10.0679.0492 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini 10.914.000     

15 10.0682.0492 Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Lichtenstein 10.914.000     

16 10.0386.0435 Cắt bỏ tinh hoàn lạc chỗ 11.095.000     

17 10.0391.0435 Phẫu thuật tạo hình điều trị lỗ niệu đạo mặt lưng dương vật 11.095.000     

18 10.0394.0435 Hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chổ 11.095.000     

19 10.0406.0435 Cắt bỏ tinh hoàn 11.095.000     

20 10.0407.0435 Phẫu thuật xoắn, vỡ tinh hoàn 11.095.000     

21 27.0404.1196 Phẫu thuật nội soi hạ tinh hoàn ẩn 11.839.000     

22 10.0374.0435 Phẫu thuật lỗ tiều lệch thấp, tạo hình thì 2 11.095.000     

23 10.0373.0434 Phẫu thuật lỗ tiểu lệch thấp, tạo hình một thì 13.180.000     

24 12.0266.0434 Cắt bỏ dương vật ung thư có vét hạch 13.180.000     

25 10.0384.0437 Tạo hình dương vật do lệch lạc phái tính do gien 14.235.000     

26 28.0292.0437 Phẫu thuật tạo hình dương vật bằng vạt da có cuống mạch kế cận 14.235.000     

27 581 Phẫu thuật nối ống dẫn tinh-mào tinh vi phẫu 14.728.000     

28 10.0409.0423 Phẫu thuật chữa xơ cứng dương vật (Peyronie) 14.100.000     
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

29 26.0047.0578 Tạo hình dương vật bằng vi phẫu thuật 18.691.000     

30 Sinh thiết tinh hoàn mào tinh 1.400.000       

31 1203201190 Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm 9.284.000       

32 1202631190 Cắt nang thừng tinh một bên 9.284.000       

33 1005710632 Phẫu thuật cắt lọc, xử lý vết thương tầng sinh môn đơn giản 7.042.000       

34 1005550494 Phẫu thuật chích, dẫn lưu áp xe cạnh hậu môn đơn giản 8.003.000       
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Ghi chú

5

TT Loại 3

PT loại 3

PT loại 3

Chưa bao gồm sonde JJ.

ỢNG KCB DỊCH VỤ

ủa Bộ Y tế)
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Ghi chú

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

 Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa 

kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.
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Ghi chú

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động 

và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp 

mạch máu, vật liệu cầm máu.
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